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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quyên góp chương trình thiện nguyện “Xuân yêu thương 2023”

Căn cứ đề án số 06/-ĐA/ĐTN ngày 05/12/2022, về việc quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các học sinh ở vùng sâu vùng xa, nơi có điều kiện khó khăn tại quê hương liệt sỹ Hoàng Văn Thụ. Ban chấp hành đoàn trường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Tổng số tiền đóng góp từ thầy cô: 38.900.000 đ
- Tổng số tiền đóng từ CMHS và học sinh ( thông qua lớp hoặc GVCN): 69.238.000đ
- Tổng số tiền Du lịch Ấn tượng ủng hộ: 5.000.000 đ 

(Chín mươi tư triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)(có danh sách kèm theo)
- Số tiền chi mua thiết bị:
+ 50 chiếc chăn ấm trị giá: 
8.000.000 (tám triệu đồng) ( Phụ huynh tặng 250 chăn)
+ 10 cây nước nóng lạnh: 
20.000.000 (Hai mươi triệu đồng)

+ 1000 vở ô ly Hồng Hà: 
9.500.000 (Chín triệu năm trăm ngàn đồng)

+ 1000 vở kẻ ngang Hồng Hà: 
9.000.000 (Chín triệu đồng)

+ 66 phần thưởng tiền mặt:
13.200.000 (Mười ba triệu hay trăm nghìn đồng)
+ 01 Lễ dâng hương khu tưởng niệm AHLS Hoàng Văn Thụ: 2.000.000 đ
Tổng cộng:
63.200.000 (Sáu mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng)
Số tiền còn lại: 50.438.000 ( Năm mươi triệu bốn trăm ba tám ngàn đồng chẵn) để lại ủng hộ học sinh khó khăn của trường THPT Hoàng Văn Thụ ( Hoàng Mai trong dịp Tết Âm Lịch)

Bên cạnh sự ủng hộ của Các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc CMHS nhà trường con nhận được sự đồng hành của các công ty và các nhà hảo tâm sau:

1. Công ty Tuấn Việt ủng hộ 500 cặp cho học sinh.

2. Công ty Hùng Nhật tặng 100 áo khoác đồng phục cho học sinh.

3. Công ty du lịch Ấn Tượng hỗ trợ 01 xe 45 chỗ đưa đoàn đi và 5.000.000 vnđ           ( Chưa chuyển tiền)

4. Gia đình Thiện tâm Duyên Vạn Liên Hoa tặng:
· 66 học sinh khó khăn của hai trường mỗi học sinh: 01 thùng mì tôm, 01 thùng nước, 02 kg gạo và 01 hộp mứt.

· Số học sinh còn lại của hai trường mỗi học sinh 01 hộp mứt.

· Mỗi trường 1000 chai nước.

· Mỗi CBGV của hai trường TH, THCS Hoàng Văn Thụ- Lạng Sơn mỡi người 01 túi quà Tết.

5. Công ty MTE tài trợ 01 chuyến xe 30 khối.

6. Học sinh lớp 12B2 khóa 99-02 trường THPT Nguyễn Văn Cừ tặng 30 chăn ấm.

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hoàng Văn Thụ cam kết sử dụng số tiền quyên góp đúng mục đích, và chuyển tới tận tay các học sinh gặp khó khăn đúng theo kế hoạch đề ra.

	
	T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư
Nguyễn Thành Long



TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN "XUÂN YÊU THƯƠNG 2023"

	TỔNG SỐ TIỀN
	94,475,000 đ
	

	STT
	Tập thể
	Họ và tên cá nhân
	Số tiền ủng hộ 
	Ghi chú

	1
	 
	Nguyễn Minh Phi
	3,000,000 đ
	HT

	2
	 
	Nguyễn Hồng Hạnh
	1,000,000 đ
	PHT

	3
	 
	Trần Cao Thế
	1,190,000 đ
	PHT

	4
	Tổ Ngoại ngữ -Thể dục
	7,500,000 đ

	5
	 
	Dương Thị Liu
	500,000 đ
	 

	6
	 
	Phạm Thu Quyên
	500,000 đ
	 

	7
	 
	Đặng Thị Giang
	500,000 đ
	 

	8
	 
	Lê Hoàng Yến
	500,000 đ
	 

	9
	 
	Phạm Hải Yến
	500,000 đ
	 

	10
	 
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	500,000 đ
	 

	11
	 
	Nguyễn Phương Thanh
	500,000 đ
	 

	12
	 
	Phạm Thị Thắng
	1,000,000 đ
	 

	13
	 
	Trần Tuyết Mai
	500,000 đ
	 

	14
	 
	Phạm THị Hoa
	200,000 đ
	 

	15
	 
	Cao Anh Tuấn
	300,000 đ
	 

	16
	 
	Vũ Ngọc Động
	500,000 đ
	 

	17
	 
	Nguyễn Thị Hải Lý
	300,000 đ
	 

	18
	 
	Thủy (tiếng anh)
	500,000 đ
	 

	19
	 
	Lương Văn Tiến
	200,000 đ
	 

	20
	 
	Cao Xuân Giang
	500,000 đ
	 

	21
	Tổ Vật lý - Tin học
	4,400,000 đ

	22
	 
	Nguyễn Thị Hồng
	500,000 đ
	 

	23
	 
	Phan Trọng Dũng
	300,000 đ
	 

	24
	 
	Nguyễn Thành Long
	500,000 đ
	 

	25
	 
	Văn Thị Thủy
	200,000 đ
	 

	26
	 
	Hà Vũ Thanh Hương
	500,000 đ
	 

	27
	 
	Nguyễn Thị Vân
	500,000 đ
	 

	28
	 
	Hồ Thị Hương
	500,000 đ
	 

	29
	 
	Hoàng Anh
	300,000 đ
	 

	30
	 
	Bùi Thúy Hạnh
	200,000 đ
	 

	31
	 
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	200,000 đ
	 

	32
	 
	Đỗ Thị Phú
	200,000 đ
	 

	33
	 
	Đặng Thị Bình
	300,000 đ
	 

	34
	 
	Vũ Thu Hà
	200,000 đ
	 

	35
	Tổ Xã hội
	4,300,000 đ

	36
	 
	Bùi Hạnh Dung
	500,000 đ
	 

	37
	 
	Dương Thị Thủy
	500,000 đ
	 

	38
	 
	Bùi Thúy Hiền
	100,000 đ
	 

	39
	 
	Nguyễn Thị Dung
	200,000 đ
	 

	40
	 
	Hoàng Thị Thủy
	200,000 đ
	 

	41
	 
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	300,000 đ
	 

	42
	 
	Phạm Thị Tân
	200,000 đ
	 

	43
	 
	Khúc Nam Lợi
	200,000 đ
	 

	44
	 
	Nguyễn Thị Tuyến
	500,000 đ
	 

	45
	 
	Lý Tuấn Anh
	300,000 đ
	 

	46
	 
	Đỗ Bích Vân
	300,000 đ
	 

	47
	 
	Mai Thị chi
	500,000 đ
	 

	48
	 
	Phạm Thị Vân Anh
	500,000 đ
	 

	49
	Tổ Toán
	5,100,000 đ

	50
	 
	Nguyễn Thu Phương
	500,000 đ
	 

	51
	 
	Ngô Thị Thêu
	200,000 đ
	 

	52
	 
	Trịnh Văn Toàn
	500,000 đ
	 

	53
	 
	Giang Thị Hạnh
	500,000 đ
	 

	54
	 
	Lê Thị Hương
	500,000 đ
	 

	55
	 
	Nguyễn Thị Hương Thơm
	300,000 đ
	 

	56
	 
	Nguyễn Thu Hương
	300,000 đ
	 

	57
	 
	Nguyễn Thị Huyền
	300,000 đ
	 

	58
	 
	Tạ Thị Thủy
	200,000 đ
	 

	59
	 
	Lê Thu Nga
	100,000 đ
	 

	60
	 
	Nguyễn Mai Phương
	500,000 đ
	 

	61
	 
	Lê Ngọc Thúy
	300,000 đ
	 

	62
	 
	Nghiêm Thị Phương
	300,000 đ
	 

	63
	 
	Hoàng Thị Thanh
	300,000 đ
	 

	64
	 
	Lê Thị Hồng Thắng
	300,000 đ
	 

	65
	Tổ Hóa - Sinh -Công nghệ
	8,300,000 đ

	66
	 
	Trần Thị Trâm
	500,000 đ
	 

	67
	 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	1,000,000 đ
	 

	68
	 
	Nguyễn Thị Bích Liên
	500,000 đ
	 

	69
	 
	Trần Thị Thơ
	500,000 đ
	 

	70
	 
	Tạ Mai Linh
	500,000 đ
	 

	71
	 
	Nguyễn Thị Thi
	500,000 đ
	 

	72
	 
	Hoàng Thu Hiền
	500,000 đ
	 

	73
	 
	Nguyễn Thị Bảo Chi
	500,000 đ
	 

	74
	 
	Hoàng Thị Oanh
	500,000 đ
	 

	75
	 
	Dương Minh Oanh
	500,000 đ
	 

	76
	 
	Nguyễn Thùy Miên
	500,000 đ
	 

	77
	 
	Trần Thị Mười
	1,000,000 đ
	 

	78
	 
	Phạm Mai Hương
	500,000 đ
	 

	79
	 
	Vương Thanh Thủy
	500,000 đ
	 

	80
	 
	Chu Minh Huyền
	300,000 đ
	 

	81
	Tổ Văn
	3,900,000 đ

	82
	 
	Nguyễn Thị Thủy
	500,000 đ
	 

	83
	 
	Nguyễn Thị Vân
	300,000 đ
	 

	84
	 
	Phạm Thị Thủy
	300,000 đ
	 

	85
	 
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	300,000 đ
	 

	86
	 
	Nguyễn Thục Oanh
	300,000 đ
	 

	87
	 
	Trần Nguyệt Nga
	300,000 đ
	 

	88
	 
	Nguyễn Thị Bảo Nhung
	500,000 đ
	 

	89
	 
	Nguyễn Khánh Linh
	300,000 đ
	 

	90
	 
	Triệu Thanh Hương
	300,000 đ
	 

	91
	 
	Triệu Mai Hoa
	300,000 đ
	 

	92
	 
	Nguyễn Thị Thúy
	500,000 đ
	 

	93
	Tổ Văn phòng
	 
	 
	 

	94
	 
	 
	1,000,000 đ
	Tiền mặt

	95
	 
	 
	25 áo sơ mi + 40 quần âu
	Hiện vật

	96
	 
	Trần Cẩm Nhung lớp 12A9
	100,000 đ
	Học sinh

	97
	PHHS 10A6
	 
	1,650,000 đ
	 

	98
	PHHS 11A2
	 
	4,000,000 đ
	 

	99
	HS 12A1+ PHHS
	 
	1,890,000 đ
	 

	100
	HS 12A2
	 
	365,000 đ
	 

	101
	HS 12A3
	 
	500,000 đ
	 

	102
	HS 12A4
	 
	500,000 đ
	 

	103
	HS 12A5 + PHHS
	 
	3,000,000 đ
	 

	104
	HS 12A6
	 
	460,000 đ
	 

	105
	HS 12A7+ PHHS
	 
	1,300,000 đ
	 

	106
	HS 12A8+ PHHS
	 
	1,630,000 đ
	 

	107
	HS 12A9
	 
	790,000 đ
	 

	108
	HS 12A10 + PHHS
	 
	2,000,000 đ
	 

	109
	HS 12A11
	 
	410,000 đ
	 

	110
	HS 12A12
	 
	300,000 đ
	 

	111
	HS 12A13
	 
	1,000,000 đ
	 

	112
	HS 12A14
	 
	500,000 đ
	 

	113
	HS 11A1
	 
	440,000 đ
	 

	114
	HS 11A2
	 
	900,000 đ
	 

	115
	HS 11A3
	 
	370,000 đ
	 

	116
	HS 11A4
	 
	530,000 đ
	 

	117
	HS 11A5
	 
	422,000 đ
	 

	118
	HS 11A6
	 
	810,000 đ
	 

	119
	HS 11A7
	 
	1,200,000 đ
	 

	120
	PHHS 11A15
	4,300,000 đ

	121
	 
	PH ĐẶNG ĐỨC HIẾU
	500,000 đ
	 

	122
	 
	PH CAO NGỌC ANH
	200,000 đ
	 

	123
	 
	PH ĐỖ GIA BẢO
	200,000 đ
	 

	124
	 
	PH LÊ PHƯƠNG LINH
	200,000 đ
	 

	125
	 
	PH LÊ HOÀNG LONG
	200,000 đ
	 

	126
	 
	PH NGUYỄN TRỌNG BẢO LONG
	200,000 đ
	 

	127
	 
	PH NGUYỄN TUẤN PHONG
	200,000 đ
	 

	128
	 
	PH NGUYỄN ĐỨC MINH QUANG
	200,000 đ
	 

	129
	 
	PH ĐÀO CHÂU ANH
	200,000 đ
	 

	130
	 
	PH VƯƠNG GIA BẢO
	300,000 đ
	 

	131
	 
	PH PHẠM TRUNG HIẾU
	200,000 đ
	 

	132
	 
	PH DƯƠNG VIỆT HOÀNG
	200,000 đ
	 

	133
	 
	PH NGUYỄN THÙY DƯƠNG
	200,000 đ
	 

	134
	 
	PH TÔ THỊ ANH THƯ
	200,000 đ
	 

	135
	 
	PH NGUYỄN ĐĂNG TOÀN
	300,000 đ
	 

	136
	 
	PH PHAM MINH THẢO
	200,000 đ
	 

	137
	 
	PH TĂNG THANH KHÔI
	200,000 đ
	 

	138
	 
	PH TRẦN BẢO HÂN
	200,000 đ
	 

	139
	 
	PH NGUYỄN HOÀNG HẢI ĐĂNG
	200,000 đ
	 

	140
	 
	PH NGUYỄN HOÀNG KHÁNH
	200,000 đ
	 

	141
	 
	PH PHẠM NGỌC ANH
	200,000 đ
	 

	142
	HS 11A14 + PHHS
	 
	2,000,000 đ
	 

	143
	PHHS 11A1
	 
	2,400,000 đ
	 

	144
	PHHS 11A6
	 
	4,000,000 đ
	 

	145
	HS 10A1
	 
	500,000 đ
	 

	146
	HS 10A2
	 
	480,000 đ
	 

	147
	HS 10A3
	 
	500,000 đ
	 

	148
	HS 10A4
	 
	500,000 đ
	 

	149
	HS 10A5
	 
	695,000 đ
	 

	150
	HS 10A6
	 
	500,000 đ
	 

	151
	HS 10A7 + PHHS
	 
	1,000,000 đ
	 

	152
	HS 10A8
	 
	674,000 đ
	 

	153
	HS 10D1
	 
	280,000 đ
	 

	154
	HS 10D3
	 
	350,000 đ
	 

	155
	HS 10D4
	 
	440,000 đ
	 

	156
	HS 10D6
	 
	500,000 đ
	 

	157
	HS 10D7
	 
	500,000 đ
	 

	158
	HS 10D8
	 
	500,000 đ
	 

	159
	HS 11A10
	 
	940,000 đ
	 

	160
	HS 11A11
	 
	1,000,000 đ
	 

	161
	HS 11A13
	 
	450,000 đ
	 

	162
	HS 11A15
	 
	539,000 đ
	 

	163
	 
	PHHS Lê Phương Trang 12A14
	500,000 đ
	 

	164
	HS 10D2 + PHHS
	 
	2,520,000 đ
	 

	165
	PHHS 11A9
	 
	3,250,000 đ
	 


